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Thực hiện Công văn số: 345/UBND-TCKH, ngày 15/3/2024 của UBND 

huyện Xín Mần về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. 

Nhằm tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết số: 42/NQ-HĐND, ngày 

29/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã Nà Chì về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; với phương châm và tinh thần chủ động, sáng 

tạo, quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm, UBND xã tập trung 

xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. UBND xã 

xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh qúy I và phương hướng nhiệm vụ qúy II năm 2024 như sau:  

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ  

1. Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, các phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong 

trào thi đua và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 

tới các thôn bản trong toàn xã. 

2. Chỉ đạo tiếp tục sản xuất nông lâm nghiệp, chuẩn bị đất gieo trồng các loại 

cây vụ đông đảm bảo đúng khung thời vụ, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh đồng thời chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn.   

3. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết viện làm, tạo sinh 

kế, giảm nghèo, công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp nhận và phân bổ gạo cứu đói từ 

nguồn dự trữ quốc gia của Chính phủ hỗ trợ cứu đói trong dịp tết Nguyên đán Giáp 

Thìn năm 2024; tổ chức thăm tặng, quà tết cho các đối tượng chính sách, người 

nghèo, người già neo đơn.  

4. Thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, chỉ đạo tiếp nhận, xử lý và giải quyết 

kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

5. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp 

luật; thực hiện các đợt cao điểm về an toàn giao thông. Chỉ đạo lực lượng công an, 

quân sự tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt nắm bắt tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.  
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B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, 

QUỐC PHÒNG -AN NINH QUÝ I/2024 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, nông thôn mới 

a. Sản xuất nông lâm nghiệp 

- Tiến độ sản xuất nông nghiệp: Trong quý nhân dân chủ yếu tập trung vào 

chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân, tiến hành gieo trồng sản xuất vụ Xuân 

(đã gieo cấy diện tích lúa 180/180 ha, hiện nay lúa đang phát triển tốt nhân dân đang 

tiến hành làm cỏ đợt I; ngô trồng được17/16,9 ha; lạc 28/28 ha hiện nay sinh trưởng 

phát triển tốt), thực hiện các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, các biện pháp 

phòng, chống rét cho các loại cây trồng. 

Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, kế hoạch 

ra quân trông cây đầu năm. 

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định, trong quý không xảy 

ra dịch bệnh, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia 

súc;7.838/9.435 con, đạt 94,7% kế hoạch. Trong đó 1. 

UBND xã ban hànhKế hoạch số: 83/KH - UBND, ngày 25/12/2023 của UBND 

xã về việc triển khai công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi, hướng dẫn ủ cỏ xanh 

sẵn có tại các hộ trên địa bàn xã vụ đông xuân năm 2024, ngày 04/01/2024 xã tổ chức 

Lễ phát động ủ cỏ chua dự trữ thức ăn cho đàn gia súc vụ đông xuân năm 2024 tại 

thôn Bản Vẽ với hơn 150 người tham gia; Kế hoạch số: 08/KH-UBND, ngày 

17/01/2024 của UBND xã Nà Chì về việc tổ chức Hội thi dê đẹp, dê khỏe, dê giống 

tốt lần thứ nhất năm 2024, UBND xã dự kiến sẽ tổ chức Hội thi vào cuối tháng 3 

năm 2024. 

- Lâm nghiệp:Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ cây trồng, chuẩn 

bị tốt các điều kiện về cây giống, vật tư phục vụ công tác ra quân trồng cây đầu Xuân. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động trong công tác 

tuần tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm lâm luật. 

Đăng ký trồng rừng sau khai thác năm 2024 là 24ha, trong quý trồng rừng mới 

được 4,5 ha.  

 + Ngày 31/01/2024 thôn Bản bó tổ chức lễ phát động trồng cây cảnh quan đầu 

xuân năm 2024 dọc trục đường Nà Chì - Bản Liền thuộc địa phận thôn Bản Bó gắn 

xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch công đồng do HTX Tuấn Loan tặng, 

tại buổi lễ phát động đã trồng được 600 cây hoa Tường vi. 

+ Ngày 20/02/2024 xã phát động Lễ trồng rừng, trồng cây đầu xuân Giáp Thìn 

năm 2024, tại buổi lễ phát động trồng được: 880 cây, trong đó: 500 cây hoa Trạng 

nguyên;100 cây Tường Vi và 280 cây Chuông Vàng dọc tuyến đường 178 thuộc địa 

                                                 
1Đàn trâu 1.870/1.973 con đạt 94,8%, đàn dê 1.130/1.101 con đạt 102%, đàn lợn 4.838/6.361 con đạt 76%; 

Tổng đàn gia cầm 34.406/35.416 con đạt 97%, đàn ong 110/116 tổ đạt 94,8% 
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phận thôn Khâu Lầu và các thôn tự trồng cây phân tán là hơn 16 nghìn cây phân tán 

gồm các loại cây (Quế, keo, bồ đề….). 

- Thực hiện đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho 

người dân: Tổng số hộ thực hiện130 gồm: Hộ nghèo 19 hộ; Hộ cận nghèo 18 hộ; Hộ 

trung bình 93. Trong đó số hộ thẩm định đạt yêu cầu 37 hộ đủ điều kiện vay vốn theo 

Nghị quyết 58, trong quý giải ngân được 03 hộ x 30 triệu đồng = 90 triệu đồng;Tổng diện 

tích đã cải tạo trong quý là 2.520 m2. Trong đó: Diện tích vườn tạp đã được cải tạo trồng 

các loại rau, củ quả, (cây ngắn ngày): 1.320 m2; Diện tích vườn tạp cải tạo để hộ gia đình 

thực hiện chăn nuôi: 500 m2;  Diện tích vườn tạp đã được cải tạo nuôi trồng thuỷ sản: 

700 m2, giống thủy sản gia đình sử dụng cá trắm, Rô, chép, bỗng… 

b. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Công tác tuyên truyền, ra quân thực hiện chương trình tiếp tục được triển khai 

tới mọi người dân nhằm tạo ra khí thếthi đua, tạo chuyển biến trong xây dựng nông 

thôn mới;  

Xây dựng kế hoạch số xây dựng nông thôn mới năm 2024; Kế hoạch xây dựng 

đạt từ 10 tiêu chí trở lên đối với thôn Khâu Lầu và Bản Bó. 

Kết quả thưc hiện: Tuyên truyền thông qua buổi họp thôn, hội nghị họp chợ... 

thực hiện 12 buổi/13 thôn với hơn 365 người tham gia. 

Xây dựng kế hoạch mở tuyến đường Đại đoàn kết trào mừng Đại hội MTTQ Việt 

Nam xã Nà Chì, khoá XXI nhiệm kỳ 2024 - 2029, tuyến đường từ cụm 3, 4 Pắc Khuổi 

Vầy thôn Nậm Sái đi thông tuyến với thôn Nậm Bắt, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lao Cai, với chiều dài 3 km; rộng 4 m. Hình thức mở đường hợp đồng thuê máy xúc, dự 

toán kinh phí 40 triệu đồng, hình thức thực hiện kêu gọi từ nguồn xã hội hoá. 

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 08/01/2024 của UBND xã về việc 

phát động chiến dịch chỉnh trang trung tâm xã, thôn, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường 

làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Nà Chì. Qua quá trình tổ chức thực 

hiện được các nội dung chỉnh trang khuôn viên thôn bản như đổ sân bê tông sân 

bóng chuyền được 03 sân, lắp. Tổng các công trình xã hội hóa 148,6 triệu đồng, huy 

động ngày công dọn dẹp chỉnh tranh khuôn viên 13/13 thôn bản tổng số công huy 

động 856 ngày công tham gia, quy ra tiền là 136.960.000 đồng. Dọn dẹp vệ sinh 

đường làng ngõ xóm được trên 16.000 m dài và nạo vét kênh mương được  3.000 m 

dài/13 thôn. 
 

Thực hiện Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Xín 

Mần. UBND xã đã chỉ đạo thôn Tân Sơn tổ chức lắp hệ thống đèn năng lượng mặt 

trời tại tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu với 41 đèn năng lượng mặt trời với 

tổng số tiền là: 36.400.000 đồng, với hình thức xã hội hoá và dọn dẹp vệ sinh, trồng 

cây hoa dọc tuyến đường với 134 ngày công. 
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c. Thực hiện các chương trình dự án năm 2024 

- Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 08/01/2024 của UBND 

huyện Xín Mần về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu Quốc gia năm 2024 (lần1); Quyết định số 365/QĐ-UBND, ngày 

30/01/2024 của UBND huyện Xín Mần về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 (lần 2). Ngày 19/02/2024 UBND 

xã đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các hộ nghèo bàn về giải pháp hỗ trợ các hộ theo 03 

chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, theo nguyện vọng của các hộ đề nghị 

nhà nước hỗ trợ nuôi trâu sinh sản.  

- Đối với hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở: Tổng số vốn được phân bổ 

1.650.000.000 đồng. Tuy nhiên qua rà soát các hộ nằm trong đề án hỗ trợ nhà ở năm 

2024 có 41 hộ đủ điều kiện thực hiện năm 2024. Trong đó 22 hộ làm mới x 

44.000.000 đồng = 968.000.000 đồng và 19 hộ sửa chữa x 22.000.000 đồng = 

418.000.000 đồng, có 8 hộ nằm trong đề án hỗ trợ nhà ở năm 2024, tuy nhiên đã làm 

xong nhà năm 2022 không đủ điều kiện giải ngân. Tổng nhu cầu vốn năm 2024 là: 

1.386.000.000 đồng. 

2. Giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Tiếp nhận, 

giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Tiếp tục giải quyết vướng mắc, tồn tại 

liên quan đến đất đai.Trong quý tổ chức hòa giải 3 vụ đề nghị, hiện đang xác minh 

giải quyết. 

- Về xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản: Làm tốt công tác tuyên truyền 

về quản lý đất đai, sử dụng đất và khoáng sản. Trong tháng không tiếp nhận đơn đề 

nghị hoà giải về lĩnh vực đất đai nào. Tuy nhiên ngày 09/3/2024 đơn vị thi công 

tuyến đường Nà Chì - Bản Liền khai thác cát trái phép (hơn 100 m3) suối Nậm Luông 

thuộc địa phận thôn Nậm Khương, UBND xã đã giao cho Công an xã kiểm tra, xác 

minh và xử lý theo quy định. 

- Về môi trường: Duy trì tổ thu gom rác thải đảm bảo thu gom rác khu vực 

trung tâm xã, các thôn trung tâm, các cơ quan đơn vị và các nhà hàng, quán ăn nhằm 

bảo vệ mĩ quan môi trường trung tâm xã. 

Chỉ đạo, triển khai các biện pháp chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm xã. 

Tăng cường hoạtđộng vệ sinh môi trường, cảnh quan, vệ sinh lòng đường hè trong 

dịp trước,trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

3. Tài chính - Tín dụng 

Quản lý chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo kịp thời các nguồn 

vốn để thanh toán cho đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo nguồn kinh phí chi lương và 

hoạt động thường xuyên, xây dựng kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã.Chỉ đạo 

Ban quản lý chợ trung tâm xã duy trì hoạt động, đáp ứng phục vụ nhu cầu của người 

tiêu dùng; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, không xảy ra 
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các vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Trong quý thu được 

34.178.000đ/207.000.000đ đạt 16,5% KH, so với NQ đạt 10,3%. 

Tín dụng: Chỉ đạo các hội ủy thác phối hợp với các tổ vay vốn xuống các thôn 

tuyên truyền, vận động các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, nộp lãi, 

gốc đúng thời hạn. Đến nay các đoàn thể được hưởng ủy thác triển khai cho 

Hội viên, đoàn viên (luỹ kế) vay vốn với tổng số tiền là 58.133.800.000 đồng trong 

đó: Nợ quá hạn 25.000.000 đồng, lãi tồn chưa thu: 70.670.756 đồng. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục - đào tạo 

Phối hợp với các trường tuyên truyền vận động các cháu học sinh các bậc học 

đến trường, đảm bảo duy trì sỹ số học sinh ở cả 3 cấp học 2. Công tác quản lý học sinh 

nội trú được quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt. 

2. Y tế, dân số, KHHGD và trẻ em 

Chỉ đạo công tác Y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thường xuyên duy 

trì trực trạm trong những ngày nghỉ tết, làm tốt công tác truyền thông, công tác tiêm 

chủng hàng tháng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm..  

Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe: Hoạt động truyền thông được 

triển khai 13/13 thôn và chợ phiên, trong đó: Tuyên truyền dân số KHHGĐ 386 lượt 

người nghe; phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em dưới 2 tuổi 6 cặp 

vợchồng; phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường 232 lượt 

người nghe. 

3. Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của nhà nước,tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 

(03/2). Tổ chức treo băng zoon, khẩu hiệu mừng đảng, mừng xuân năm Giáp Thìn 

và các ngày lễ được 18 cái, 16 pano, apphich. Ngày 21/2/2024 UBND xã tổ chức 

các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao mừng đảng, mừng xuân giáp thìn năm 2024 

với hơn 2.000 lượt người tham gia. 

                                                 
2Trường THCS Nà Chì: - Tổng số lớp: 9 lớp = 380  học sinh. Trong đó: Khối 6: 2  lớp/96 học sinh; Khối 7: 

2 lớp/91 học sinh; Khối 8:  3lớp/111 học sinh; Khối 9: 2 lớp/82 học sinh. Tổng số học sinh ở bán trú tại trường: 82 

học sinh. Tỷ lệ huy động các cháu 14 tuổi đến trường 98%. 

Trường Tiểu học Nà Chì: - Tổng số lớp: 10 lớp/301 học sinh. Trong đó: Khối 1: 2 lớp = 62 học sinh; Khối 2: 2 

lớp = 53 học sinh; Khối 3: 2 lớp = 59 học sinh; Khối 4: 2 lớp = 63 học sinh; Khối 5: 2 lớp = 64 học sinh. Tổng số học 

sinh ở bán trú tại trường: 125 học sinh; Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 22 trong đó bản vệ: 01 người (hợp đồng 

ngoài biên chế); Cán bộ quản lý: 2 người; Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 17; nhân viên: 3 người. Tỷ lệ huy động trẻ 6 

tuổi vào lớp 1: 62/62 học sinh.  

Trường tiểu học Bản Vẽ: - Tổng số lớp: 9 lớp/192 học sinh. Trong đó: Khối 1: 2 lớp/35 học sinh; Khối 2: 1 lớp/31 

học sinh; Khối 3: 2 lớp/41 học sinh; Khối 4: 2 lớp/38 học sinh; Khối 5: 2 lớp/47 học sinh. Tổng số học sinh ở bán trú 

tại trường: 139 học sinh; Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 17 người, trong đó:  Cán bộ quản lý: 02 người; Giáo 

viên trực tiếp giảng dạy: 15 người. Tệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 33 học sinh đạt 100 %.  
 

Trường Mầm Non: Tổng số CBGV,NV: 34. Trong đó: Biên chế 33 người; CBQL: 03; giáo viên: 28; y tế: 01; kế 

toán: 01; bảo vệ: 01(Hợp đồng của trường); Tổng số nhóm, lớp: 16 = 261 cháu, Trong đó: Nhà trẻ: 6 nhóm = 54 cháu. 

Dân số trong độ tuổi 54/148 đạt 36,8%. Tỷ lệ huy động so với kế hoạch chưa đạt chỉ tiêu cấp trên giao; Mẫu giáo: 10 

lớp = 207 cháu. Dân số trong độ tuổi 207/224, Tỷ lệ huy động so với kế hoạch đạt 92,4.%. 
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4. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội 

- Lao động, việc làm: Tổ chức thống kê lao động về quê ăn tết trước kỳ nghỉ 

tết nguyên đán Giáp thìn năm 2024. Ngày 13/02/2024 ( tức ngày 04 tháng Giêng) 

UBND xã đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các lao động làm việc tại các công ty với 79 

lượt người tham gia; Ngày 19/02/2024 lao động tham gia Hội trợ giới thiệu việc làm 

tại huyện là 61 người tham gia. Trong quý I/2024 số lao động đăng ký mới tham gia 

lao động tại các công ty, khu công nghiệp ngoài tỉnh là: 36 người.  

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội: Làm tốt công tác chăm lo tết cho nhân 

dân theo chủ trương (mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân), xã đã phối 

hợp với cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện, các tổ chức cá nhân… đến thăm hỏi 

tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và 

gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thực hiện tốt kế hoạch “mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Chi trả đầy đủ, 

kịp thời mọi chế độ cho các đối tượng chính sách xã hội và đối tượng bảo trợ trên 

địa bàn xã trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với số tiền là: 364.070.000 đồng cụ 

thể như sau:3. Tiếp nhận 13 hồ sơ bảo trợ, trong đó:06 hồ sơ trẻ em dưới 3 tuổi thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; 02 hồ sơ cao tuổi từ 80tuổi trở lên;01 hồ sơ cao tuổi thuộc 

đối tượng 75-80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 01 hồ sơ MTP đối tượng 62; 02 

hồ sơ giám định y khoa ngoài tỉnh; 01 hồ sơ khuyết tật đặc biệt nặng + chăm sóc; 01 

hồ sơ trẻ em mồ côi + chăm sóc, cấp mới thẻ BHYT 15 thẻ.Tổ chức làm sạch dữ liệu 

trẻ em được: 1.149 trẻ đạt 100%.  

Trong quý tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đề nghị cấp trên 

xem xét hỗ trợ tiền điện 601 hộ, trong đó: Số hộ nghèo được phê duyệt năm 2024 là 

246 hộ; Số hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng sống ở vùng có điện 

lưới (không thuộc diện hộ nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

                                                 
3Quà của Chủ tịch nước tặng người có công 32 xuất  quà = 10.500.000 đồng; Quà của Chủ tịch tỉnh Hà Giang 

tặng người có công 32 xuất x500.000 đồng = 16.000.000 đồng; Quà tết nhân ái của HU, HĐND-UBND 

UBMTTQ huyện 60 xuất x700.000 đồng = 42.000.000 đồng; Công an tỉnh Hà Giang tặng quà cho hộ nghèo 

khó khăn ăn tết 114 xuất x 500.000 đồng = 57.000.000 đồng; Thường trực Huyện uỷ, HĐND-UBND, 

UBMTTQ huyện tặng quà cho hộ nghèo ăn tết 114 xuất x 200.000 đồng = 22.800.000 đồng; Công ty cổ phân 

Xuất nhập Khẩu Thiên Ưng tặng quà cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 100 xuất quà trị giá 300.000 đồng/xuất = 30.000.000 đồng; Đoàn từ thiện thực phẩm sạch 

VINMART tặng quà cho đối tượng bảo trợ 80 xuất = 16.000.000 đồng; Công ty TNHH Giầy Bảo Long tặng 

giầy, dép, tất, mũ, bánh kẹo cho học sinh điểm trường Nậm Ánh, Khâu Lầu 109 xuất x 250.000 đồng = 

27.250.000 đồng; Đ/c: Hoàng Trung Hiếu - Phó giám đốc Sở khoa học tỉnh tặng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 10 xuất x 500.000 đồng = 5.000.000 đồng; UBMTTQ huyện tặng quà cho hộ nghèo có hoàn 

chảnh ĐBKK là 5 xuất x 500.000đồng/xuất = 5.000.000 đồng; Đảng uỷ, HĐND-UBND,UBMTTQ xã Nà 

Chì tặng quà cho hộ nghèo là 63 hộ x 357.000 đồng/xuất = 22.500.000 đồng; UBND huyện Xín Mần chúc 

thọ, mừng thọ người cao tuổi 70,75,80,85 là 42 xuất = 22.600.000 đồng; UBND huyện tặng quà cho đối tượng 

BTXH 45 xuất x 500.000 đồng/xuất = 22.500.000 đồng; Hội nạn nhân chất độc Da cam huyện tặng quà (thân 

nhân liệt sỹ, vợ liệt sỹ tái giá, thân nhân chất độc hoá học) 19 xuất quà  =  19.120.000 đồng; Lãnh đạo huyện, 

xã, lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế thăm, tặng quà gắn với địa chỉ nhân đạo 16 xuất x 500.000 đồng/ 

xuất = 8.000.000 đồng; Cấp uỷ, chính quyền xã thăm hỏi bệnh nhân nằm viện qua tết 6 xuất quà x 

200.000đ/xuất = 1.200.000 đồng; Hội người cao tuổi xã tặng quà cho đối tượng người cao tuổi năm viện qua 

tết 3 xuất x 200.000 đ/ xuất = 600.000 đồng. 
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trong tháng không quá 50kwh) là 15 hộ; Số hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã 

hộin hàng tháng và người dân tộc thiểu số (không thuộc diện hộ nghèo và sống ở 

vùng chưa có điện lưới) là 340 hộ. 
 

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải các hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính bảo đảm theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, duy trì nâng cao chất 

lượng hoạt động cơ chế một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp đến giao dịch giải quyết công việc; triển khai thực hiện các nội dung 

xã ký cam kết với chủ tịch. Ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2024 

về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.Kế hoạch số 19/KH-UBND, 

ngày 15/2/2024 của UBND xã kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024. 

- Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi, đôn đốc về giải quyết các 

TTHC đầy đủ theo quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, kiểm 

soát việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Thực hiện đúng 

quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, thực hiện 

tốt quy chế “Một cửa” và giải quyết hồ sơ của công dân (Từ ngày 15/12/2023 đến 

ngày 15/3/2024) tiếp nhận 216 hồ sơ, trong đó lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 192 hồ 

sơ; Lĩnh vực địa chính - xây dựng 0 hồ sơ; lĩnh vực LĐTBXH 24 hồ sơ. Trong đó,hồ 

sơ đã giải quyết trước hạn 211/216 hồ sơchiếm97,6%. Hồ sơ trong hạn 4/216 hồ sơ 

chiếm 1,8%; hồ sơ qúa hạn 1/216 hồ sơ chiếm 0,4%; Từ kỳ trước chuyển sang 1/216 

hồ sơ chiếm 0,4%. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công một phần, toàn trình 

về lĩnh vực Tư pháp (165/165 hồ sơ, đạt 100%). Thanh toán trực tuyến 165 hồ sơ, 

phát hành văn bản ký số (194/194 văn bản, đạt 100%, trừ văn bản mật của Công an, 

quân sự). 

 Ngày 19/01/2024 tại bộ phận một cửa xã có 01 ý kiến phản ánh kiến nghị 

về thái độ của cán bộ trực bộ phận một cửa, UBND xã đã xây dựng báo cáo số: 

04/BC-UBND, ngày 23/01/2024 của UBND xã báo cáo về việc phản ánh kiến nghị 

thái độ của cán bộ trực bộ phận một cửa xã Nà Chì; Ngày 23/01/2024 UBND xã đã 

tổ chức họp kiểm điểm đối với bộ phận hành chính “một cửa” để kiểm điểm nhắc 

nhở đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch xã. 

2. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, đảm 

bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật; 

Hoạt động tôn giáo: Trên địa bàn có 01 điểm nhóm đạo tin lành Miền Bắc 

Việt Nam tại thôn Đại Thắng (đã được công nhận)gồm 15 hộ với 78 khẩu, cơ bản 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có 

hoạt động phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. 
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3. Công tác Tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần 

chúng nhân dân về các văn bản pháp luật tác động thường xuyên đến quần chúng 

nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tư pháp, công tác 

tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.Duy trì 

có hiệu quả hoạt động của 01 Ban hòa giải và 13 tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

UBND xã đã ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 02/2/2024 kế hoạch công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

3 pháp luật trên địa bàn xã năm 2024. Đến nay việc triển khai thực hiện các quy định 

về xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã được triển khai thực hiện 

theo hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện. 

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn xã luôn được Uỷ ban nhân 

dân xã quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác đăng ký khai sinh, kết 

hôn, khai tử trong quý thực hiện được4. 

4. Quốc phòng, an ninh 

Tình hình lực lượng Dân quân, dự bị động viên: 

Trong quý Ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế 

hoạch phân công lực lượng dân quân trực bảo vệ tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024  

tại trụ sở UBND xã 24/24;Tổ chức phát lệnh và trao qua động viên tân binh lên đường 

nhập ngũ năm 2024. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức Hội nghị gặp mặt động 

viên và trao quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 được 06 xuất quà trị giá 

500.000 đồng/xuất; Các ngành trao quà cho tân binh gồm: Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên, Hội LHPN, Hội cựu chiến binh mỗi tổ chức ủng hộ 400.000đ; Tổ chức 

củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng và chất 

lượng, xây dựng giáo án bài giảng chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp 

với khai mạc Huấn luyện Dân quân năm 2024; Tổ chức đưa chiến sỹ Dân quân năm 

thứ nhất tham gia Huấn luyện tại huyện theo kế hoạch. 

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, 

không xảy ra vấn đề nổi cộm phức tạp, bị động bất ngờ, không phát sinh điểm nóng, 

phức tạp về ANTT.…Tuy nhiên trong quý xảy ra 03 vụ việc, cụ thể như sau5.Ngày 

                                                 
4Đăng ký khai sinh; Tổng số trẻ được đăng ký khai sinh là: 13 trường hợp (đăng ký quá hạn 0 trường hợp); 

Đăng ký lại 0 trường hợp; Đăng ký khai tử là: 4 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 14 cặp; Cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân: 12 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 14bản; Chứng thực bản sao từ tiếng việt 

được: 254 bản sao bằng tiếng việt. Tổng lệ phí thu được: 3.604.000 đồng. 
 

5Ngày 19/01/2023 tổ công tác Công an xã Nà Chì tiến hành tuần tra nắm tình hình địa bàn, đến hồi 

22 giờ 20 phút cùng ngày phát hiện và bắt quả tang 02 đối tượng là Sùng Tiến Trường, SN 2003, trú tại 

thôn Thôm Thọ, xã Nà Chì và Nguyễn Mạnh Dũng, SN 2004, trú tại thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, 

huyện Xín Mần đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bi a sát phạt nhau được thua bằng 
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05/02/2024 Trưởng Công an xã Nà Chì ban hành 02 quyết định  xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 02 cơ sở kinh doanh hàng hóa 

quá hạn sử dụng ghi trên nhã hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, với hình thức phạt tiền, 

mỗi cơ sở 400.000VNĐ. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, kế hoạch tấn 

công tấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; Không để xảy ra các tụ điểm, 

điểm nóng, các vụ việc phức tạp về ANTT. 
 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Trong 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội xã khoá XXI, nhiệm kỳ 

2020-2025, do ảnh hưởng của đại dịch covid -19 năm 2020 đến 2022 do vậy làm trễ 

lại các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ  xã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân 

sách: Nghị quyết giao năm 2023 là 221/320 triệu đồng đạt 69%. Trước tình hình đó 

xã đã chủ động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để triển khai tổ chức triển 

khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Đặc biệt là các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại Hội Đảng bộ xã đề ra, các lĩnh vực y tế, truyền thông được đẩy mạnh, 

chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo được 

triển khai quyết liệt; công tác giải quyết việc làm được quan tâm. Công tác cải cách 

hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chú trọng 

triển khai. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên do thời 

tiết khí hậu thay đổi thất thường, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thường xuyên 

xảy ra, giá cả thị trường ngày một leo thang đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 

đời sống nhân dân,... Song nhìn chung kết quả xã đã triển khai và đạt được trên mọi 

lĩnh vực trong quý I năm 2024 cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch.  
 

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2024 

1. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, Quốc phòng- an ninh. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức hội thi dê khoẻ, dê đẹp, dê giống tốt lần thứ 

                                                 
tiền. Công an xã đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền cùng các tang vật có liên quan, để củng cố hồ sơ và 

xử lý. Ngày 31/01/2024 Trưởng Công an xã Nà Chì ban hành quyết định số 00106/QĐ-XPHC và 

00107/QĐ-XPHC ngày 31/01/2024 xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đối tượng trên về hành vi đánh 

bạc trái phép xảy ra ngày 19/01/2024 tại thôn Phố, xã Nà Chì bằng hình thức phạt tiền, mỗi đối tượng 

1.500.000VNĐ.  

 Hồi 21 giờ 45 phút ngày 25/12/2023 tổ công tác Công an xã Nà Chì tiến hành tuần tra kiểm soát đảm 

bảo ANTT, đến hồi 21 giờ 45 phút cùng ngày tại km 36+300m, tỉnh lộ 178, thuộc thôn Phố, xã Nà Chì, 

huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, tổ công tác phát hiện có 03 xe tải ben chở lâm sản (gỗ) có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật, tổ công tác đã yêu cầu 03 xe tạm dừng di chuyển, để tiến hành kiểm tra, quá trình kiểm tra, chủ 

phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ, Công an xã đã lập biên bản và đưa về trụ 

sở để xác minh làm rõ. Vụ việc đã được chuyển cho Hạt Kiểm lâm huyện Xín Mầnn, ra quyết định xử phạt 

VPHC theo quy định. 

 Hồi 10 giờ 10 phút ngày 27/12/2023 Công an xã Nà Chì phối hợp với đội CSĐT về HS-KT-MT 

Công an huyện Xín Mần bắt quả tang đối tượng Đỗ Đức Tài. Sinh năm 1963, trú tại thôn Vĩnh Xuân, xã 

Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 01 túi giấy, 

bên trong chứa 0,252 gram ma túy, (đã phối hợp PC09 CAT tiến hành giám định và cân tịnh). Vụ việc đã 

được cơ quan CSĐT CAH thụ lý theo thẩm quyền. 
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nhất; Tiếp tục nhân rộng mô hình làm cốm xây dựng thương hiệu hương cốm Nà 

Chì gắn với thả cá chép ruộng tại thôn cụm 4 thôn Nậm Sái với diện tích mở rộng 

10 ha, tiếp tục tổ chức hội thi hương cốm Nà Chì lần thứ 2; 

 2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách. Điều hành, quản lý chi ngân 

sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, không để nợ xấu phát sinh. 

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch trồng 

và chăm sóc rừng; tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR, luật bảo vệ và phát triển 

rừng;Chỉ đạo nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu...  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia 

cầm đặc biệt là bệnh bệnh cho gia súc, gia cầm. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tự điện tử của xã về các chủ trương, 

đường lối Đảng, chính sách của pháp luật củaNhà nước; các chỉ thị nghị quyết, phong 

trào xây dựng nông thôn, các sự kiện chính trị,các ngày lễ lớn của đất nước 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng Nông 

thôn mới, thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo 

sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.  

Thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn vốn phát triển vùng đồng bào DTTS miền 

núi năm 2024. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, các chính sách dân tộc, 

bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động. Thực 

hiện đầy đủ chính sách của nhà nước đối với đối tượng người có công, đối tượng bảo 

trợ xã hội theo quy định. 

8. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, trao đổi công việc 

trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy; nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính trực tuyến và tại bộ phận hành chính một cửa. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới lề 

lối tác phong làm việc của cán bộ công chức, bán chuyên trách từ xã đến thôn. Kịp thời 

nắm bắt tình hình giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt 

chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành và triển khai thực hiện các chủ 

chương, chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước. 

9. Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, 

đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quyđịnh của 

pháp luật; Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước về tôn giáo. 
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10. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp 

giữa các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra 

trên địa bàn; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ xã theo kế 

hoạch của huyện kết hợp với Khai mạc Huấn luyện Dân quân năm 2024, đảm bảo 

an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị. 
 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc 

phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của UBND xã Nà Chì./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng TC-KH huyện; 
- Đ/c: Đỗ Đức Phương - TVHU,  
Trưởng CA huyện; 
- TTr Đảng uỷ; 
- TTr HĐND; 
- CT, các PCT. UBND xã; 
- Các tổ chức CTXH xã; 
- Các thôn bản; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Đỗ Văn Khiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2024 
(Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND, ngày     tháng 03 năm 2024 của UBND xã Nà Chì) 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

Quý I năm  
2023 

Thực hiện 

tháng 01 

năm 2024 

Thực hiện 

tháng 02 năm  
2024 

Ước thực 

hiện tháng 3 

năm 2024 

Ước thực 

hiện Quý I 

năm 2024 

So sánh (%) 

Ghi chú Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 so với 

cùng kỳ năm 2023 

Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 với Kế 

hoạch năm 2024 (%) 

A B C 1 2     5 6 7 

* CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ           

1 Thu ngân sách NN trên địa bàn Triệu đồng 207.0 26 7 8 18 34.178 131.5 16.5  

2 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 45      #DIV/0! 0.0 Đánh giá cuối năm 

3 
Tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông 

nghiệp % 48.0      
#DIV/0! 0.0 Đánh giá cuối năm 

4 Giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân trên 

một đơn vị cach tác Triệu đ 61.0 
     

#DIV/0! 0.0 Đánh giá cuối năm 

5 Số hộ cải tạo vườn tạp đạt 4 tiêu chí năm 2021,2022  Hộ 128 70 0 0    #VALUE! #VALUE! Đánh giá cuối năm 

 - 
Số hộ đã thực hiện cải tạo vườn tạp năm 2021, 2022 

đạt 4 tiêu chí vào năm 2024 Hộ 78    
    #VALUE! #VALUE!  

6 
 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ 

sinh % 99 99 99 99 99 99 100 100  

7 Tỷ lệ che phủ rừng % 83.5      #DIV/0! 0.0  

8 Số tiêu chí xã NTM tăng trong năm Tiêu chí 2.0      #DIV/0! 0.0  

9 Số tiêu chí thôn NTM tăng trong năm Tiêu chí 1      #DIV/0! 0.0  

10 Số thôn đạt từ 10 tiêu chí trở lên Thôn 2      #DIV/0! 0.0  

11 
Tuyến đường NTM kiểu mẫu đạt chuẩn theo tiêu chí  
“sáng - xanh - sạch - đẹp (theo KH số 221/KH- 
UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện) 

Mét 1.000 1.100 
  

1.100 1.100 100.0 110.0 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

Quý I năm  
2023 

Thực hiện 

tháng 01 

năm 2024 

Thực hiện 

tháng 02 năm  
2024 

Ước thực 

hiện tháng 3 

năm 2024 

Ước thực 

hiện Quý I 

năm 2024 

So sánh (%) 

Ghi chú Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 so với 

cùng kỳ năm 2023 

Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 với Kế 

hoạch năm 2024 (%) 

12 
Xây dựng 01 Cụm, nhóm hộ kiểu mẫu về nông thôn 

mới (theo KH số 221/KH-UBND ngày 21/9/2022 

của UBND huyện) 
Đạt Đạt 

     
#DIV/0! #VALUE! 

 

* Chỉ tiêu Văn hóa xã hội        #DIV/0! #DIV/0!  

11  Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp % 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0  

12 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 % 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0  

13 Tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường % 99.7 99 99.7 99.7 99.7 99.7 100.7 100.0  

14 Số lao động được giải quyết việc làm trong năm LĐ 133      #DIV/0! 0.0  

15 

 Số hộ nghèo đa chiều giảm trong năm Hộ 110      
#DIV/0! 0.0  

Tỷ lệ giảm trong năm % 10.22      
#DIV/0! 0.0  

16 

Số người tham gia bảo hiểm xã hội        #DIV/0! #DIV/0!  

 - Bắt buộc Người 6      #DIV/0! 0.0  

 - Tự nguyện Người 23      #DIV/0! 0.0  

 - Thất nghiệp Người 6      #DIV/0! 0.0  

17 

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 95.8 
     

#DIV/0! 0.0 
 

- Số người tham gia bảo hiểm y tế Người 58 
     

#DIV/0! 0.0 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

Quý I năm  
2023 

Thực hiện 

tháng 01 

năm 2024 

Thực hiện 

tháng 02 năm  
2024 

Ước thực 

hiện tháng 3 

năm 2024 

Ước thực 

hiện Quý I 

năm 2024 

So sánh (%) 

Ghi chú Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 so với 

cùng kỳ năm 2023 

Ước thực hiện Quý I 

năm 2024 với Kế 

hoạch năm 2024 (%) 

18  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn  
(theo cân nặng) % 15.38 

     
#DIV/0! 0.0 

 

19 

 Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 

văn hóa Hộ 890 
     

#DIV/0! 0.0 
 

Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 

văn hóa % 84      #DIV/0! 0.0  

20 

 Số thôn, tổ dân phố  được công nhận làng văn hóa Làng 13      
#DIV/0! 0.0  

 Tỷ lệ Số thôn, tổ dân phố  được công nhận làng văn 

hóa % 100      
#DIV/0! 0.0  
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